
I BONG TRUO'NG 
UT!CH 

S Trân Xuân Truông 

BQ GIAO DJC VA DAO TLO CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
TRUNG BA! HOC MO - ifiA CHAT Bôc lap - Tir do - Hanh phtc 

So:  55  /NQ-HDT Ha Nt51, ngày  04  tháng 1) nãm 202/ 

NGH! QUYET 
Vê vic cong nhn kêt qua dánh giã, xêp loii chat kr9'ng 

ttôi vói viên chtic quãn l và tp the thuc Tru*ng Thu h9c Mo - Ba chat 

HQI BONG TRIXNG TRU'NG BiI HQC MO - DIA CHAT 

Can cü Luát Giáo 4ic dgi hQc ngày 18/6/2012 và Lut tha di, b sung in! sd 
diêu càa Lut Giáo dzic dgi hQC ngày 19/11/2018; 

C'àn c&Nghjdjnh so 99/2019/ND-CT ngày 30/12/2019 cia ChInh phti Quy df n/i 
chi tiêt và hzthng dan thi hành mt so diêu cia Lut tha dói, bó sung mt so diéu càa 
Luát Giáo dyc dgi hQc, 

Can ci'c Thông tu' lien tjch so 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngày 15/4/2009 cüa 
Bó Giao duc va Dao tao va BO Nói vu hwcrng don thwc hiên quyên tu chu tu chiu ti ac h 
nhiém ye thuv h/en nh/em vy, tO chirc b5 may, b/en chê dOi vái thin vf sr nhiêp cOng 
1p giáo dyc và dào tgo, 

Can c& Quyêt djnh so 2754/QD-BGDDT ngày 25/9/2020 cta Bó GiOo dyc vO 
Dào tgo ye vic cOng nhan  H5i dông tru'àng Trzthng Dgi hQc MO - Dja chat nhi,n ki" 
2020 - 2025, 

COn ci Nghj quyet sd 05/NQ-HDT ngày 19/01/2021 cua Hói dóng Iru'ong ye 
vic ban hành Quy ché tO chüc và hoat dong cüa Trtc&ng Dai hQc MO - Dia chat, 

COn cà Nghj quyêt so 48/NQ-HDT ngày 30/9/202 1 càa 1-45/  dóng truOng 
Tru'O'ng Dgi hQc MO - Dja chat ye vic ban hành Quy d/nh dánh giO, xép loai c/là! 
lwcrng cO nhOn và tqp the thu5c Trzthng Dgi hQc MO - Dja chOt, 

COn cz T& trinh sO 548/TTr-MDC ngày 21/10/2021 cia Hiçu trithng ye vic xem 
xét quyêt djnh mz'c dánh giá, xêp logi chat lu'qng viên chic quán l-5 và !p the thu(5c 
Tru'ông Dai hgc MO - Dja chOt, 

COn ct ket qua biêu quyêt ngày 26/10/2021 cia H5i dóng trirbng 7'ru'&ng /)gi 
hQc MO - Dja chOt ye viçc thông qua mi'rc dánh giO, xêp loai chat lircrng v/en chOr quOn 
1)5 vO tp the thuç5c Trwông Dai hQc MO - Dja chat. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Cong nhn k& qua dánh giá, xp 1oi chit krng viën chirc quãn I vâ 
tp th thuc Tru?mg Dui h9c MO - Dja chat näm hQc 2020 - 2021 gôrn các Ca nhán va 
tp the Co ten trong danh sách kern theo. 

Diêu 2. Nghj quyt nay Co hiu hrc ké t11 ngày k. 

Các thành viên Hi dng trir?mg, Hiu tri.râng và các PhO Hiu tnrng: Tru'âng 
phOng To chirc - Can b, Trrning phOngKê hotch Tài chInh, 'I'ruâng các don v lien 
quan chju trách thim thi hành Nghj quyêt này/ 

NuinI,n: 
- Dáng üy Trtthng (dé b/c); 
- Các thành viên HDT, BGH (de t/hin); 
- Nhu Diêu 2 (dê t/hiên); 
- HUMG EOFFICE; 
- Luu: HCTH, HDT, TCCB(oj). 



A+ A B C KĐG

1 Đỗ Như Ý Khoa Cơ - Điện x

2 Hồ Việt Bun Khoa Cơ - Điện x

3 Lê Xuân Thành Khoa Cơ - Điện x

4 Ngô Thanh Tuấn Khoa Cơ - Điện x

5 Trần Đức Huân Khoa Cơ - Điện x

6 Phạm Thị Thủy Khoa Cơ - Điện x

7 Nguyễn Thanh Tùng Khoa Cơ - Điện x

8 Phạm Đức Thiên Khoa Cơ - Điện x

9 Nguyễn Thạc Khánh Khoa Cơ - Điện x

10 Kim Thị Cẩm Ánh Khoa Cơ - Điện x

11 Nguyễn Tiến Sỹ Khoa Cơ - Điện x

12 Nguyễn Văn Xô Khoa Cơ - Điện x

13 Trần Viết Linh Khoa Cơ - Điện x

14 Nguyễn Đăng Tấn Khoa Cơ - Điện x

15 Nguyễn Đức Khoát Khoa Cơ - Điện x

16 Khổng Cao Phong Khoa Cơ - Điện x

17 Đặng Văn Chí Khoa Cơ - Điện x

18 Hà Văn Thủy Khoa Cơ - Điện x

19 Dương Thị Hiền Thanh Khoa Công nghệ thông tin x

20 Nguyễn Thu Hằng Khoa Công nghệ thông tin x

21 Đặng Văn Nam Khoa Công nghệ thông tin x

22 Nguyễn Duy Huy Khoa Công nghệ thông tin x

23 Lê Hồng Anh Khoa Công nghệ thông tin x

24 Diêm Công Hoàng Khoa Công nghệ thông tin x

25 Trần Thị Thu Thúy Khoa Công nghệ thông tin x

26 Nguyễn Thị Hải Yến Khoa Công nghệ thông tin x

27 Tạ Quang Chiểu Khoa Công nghệ thông tin x

28 Đào Thị Thu Vân Khoa Công nghệ thông tin x

29 Nguyễn Thị Mai Dung Khoa Công nghệ thông tin x

30 Nguyễn Hoàng Long Khoa Công nghệ thông tin x

31 Trần Trung Chuyên Khoa Công nghệ thông tin x

32 Lê Văn Hưng Khoa Công nghệ thông tin x

33 Hoàng Anh Đức Khoa Công nghệ thông tin x

34 Nguyễn Thế Lộc Khoa Công nghệ thông tin x

35 Phạm Hữu Lợi Khoa Công nghệ thông tin x

36 Phạm Văn Tuấn Khoa Dầu khí x

37 Lê Ngọc Ánh Khoa Dầu khí x

38 Phan Thiên Hương Khoa Dầu khí x

39 Nguyễn Thế Vinh Khoa Dầu khí x

40 Lê Quang Duyến Khoa Dầu khí x

41 Nguyễn Tiến Hùng Khoa Dầu khí x

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC QUẢN LÝ 

NĂM HỌC 2020 - 2021

Đề xuất mức xếp loại

(Kèm theo Nghị quyết số:     55  /NQ-HĐT  ngày    02  tháng  11   năm 2021)

TT Họ và tên Đơn vị



A+ A B C KĐG

Đề xuất mức xếp loại
TT Họ và tên Đơn vị

42 Vũ Thiết Thạch Khoa Dầu khí x

43 Công Ngọc Thắng Khoa Dầu khí x

44 Nguyễn Thị Linh Khoa Dầu khí x

45 Ngô Hà Sơn Khoa Dầu khí x

46 Tống Thị Thanh Hương Khoa Dầu khí x

47 Hoàng Anh Dũng Khoa Dầu khí x

48 Lê Đức Vinh Khoa Dầu khí x

49 Nguyễn Văn Thịnh Khoa Dầu khí x

50 Nguyễn Thanh Tuấn Khoa Dầu khí x

51 Triệu Hùng Trường Khoa Dầu khí x

52 Phạm Quốc Đảm Khoa Giáo dục quốc phòng x

53 Trần Bắc Bộ Khoa Giáo dục quốc phòng x

54 Vũ Quang Hay Khoa Giáo dục quốc phòng x

55 Bùi Thị Thúy Khoa Khoa học cơ bản x

56 Phạm Ngọc Chung Khoa Khoa học cơ bản x

57 Nguyễn Quang Huy Khoa Khoa học cơ bản x

58 Thái Việt Hưng Khoa Khoa học cơ bản x

59 Lương Anh Hùng Khoa Khoa học cơ bản x

60 Lê Thị Thanh Hằng Khoa Khoa học cơ bản x

61 Vũ Hữu Tuyên Khoa Khoa học cơ bản x

62 Công Tiến Dũng Khoa Khoa học cơ bản x

63 Vũ Thị Minh Hồng Khoa Khoa học cơ bản x

64 Vũ Kim Thư Khoa Khoa học cơ bản x

65 Lê Thị Phương Thảo Khoa Khoa học cơ bản x

66 Trương Thị Thanh Thủy Khoa Khoa học cơ bản x

67 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Khoa Khoa học cơ bản x

68 Dương Thúy Hường Khoa Khoa học cơ bản x

69 Nguyễn Thị Thảo Khoa Khoa học cơ bản x

70 Nguyễn Trường Thanh Khoa Khoa học cơ bản x

71 Phạm Tuấn Cường Khoa Khoa học cơ bản x

72 Nguyễn Thị Lan Hương Khoa Khoa học cơ bản x

73 Nguyễn Mạnh Hùng Khoa Khoa học cơ bản x

74 Lê Đắc Tuyên Khoa Khoa học cơ bản x

75 Trần Thanh Hải Khoa KH và KTĐC x

76 Ngô Xuân Thành Khoa KH và KTĐC x

77 Nguyễn Hữu Hiệp Khoa KH và KTĐC x

78 Bùi Trường Sơn Khoa KH và KTĐC x

79 Nguyễn Văn Phóng Khoa KH và KTĐC x

80 Nguyễn Thị Nụ Khoa KH và KTĐC x

81 Nguyễn Bách Thảo Khoa KH và KTĐC x

82 Dương Thị Thanh Thủy Khoa KH và KTĐC x

83 Tô Xuân Bản Khoa KH và KTĐC x

84 Phạm Thị Vân Anh Khoa KH và KTĐC x

85 Nguyễn Tiến Dũng Khoa KH và KTĐC x



A+ A B C KĐG

Đề xuất mức xếp loại
TT Họ và tên Đơn vị

86 Lương Quang Khang Khoa KH và KTĐC x

87 Bùi Hoàng Bắc Khoa KH và KTĐC x

88 Nguyễn Thị Kim Ngân Khoa Kinh tế - QTKD x

89 Nguyễn Thanh Thủy Khoa Kinh tế - QTKD x

90 Lê Minh Thống Khoa Kinh tế - QTKD x

91 Nguyễn Ngọc Khánh Khoa Kinh tế - QTKD x

92 Nguyễn Thị Hoài Nga Khoa Kinh tế - QTKD x

93 Đào Anh Tuấn Khoa Kinh tế - QTKD x

94 Đồng Thị Bích Khoa Kinh tế - QTKD x

95 Trần Anh Dũng Khoa Kinh tế - QTKD x

96 Phí Mạnh Cường Khoa Kinh tế - QTKD x

97 Vũ Diệp Anh Khoa Kinh tế - QTKD x

98 Bùi Thị Thu Thủy Khoa Kinh tế - QTKD x

99 Nguyễn Thị Kim Oanh Khoa Kinh tế - QTKD x

100 Phạm Thị Hồng Hạnh Khoa Kinh tế - QTKD x

101 Nguyễn Thị Thu Hương Khoa Lý luận chính trị x

102 Phí Mạnh Phong Khoa Lý luận chính trị x

103 Nguyễn Thi Phương Khoa Lý luận chính trị x

104 Trần Thị Phúc An Khoa Lý luận chính trị x

105 Nguyễn Cao Khải Khoa Mỏ x

106 Vũ Trung Tiến Khoa Mỏ x

107 Bùi Mạnh Tùng Khoa Mỏ x

108 Nguyễn Văn Thịnh Khoa Mỏ x

109 Nguyễn Anh Tuấn Khoa Mỏ x

110 Trần Quang Hiếu Khoa Mỏ x

111 Phạm Văn Hòa Khoa Mỏ x

112 Bùi Xuân Nam Khoa Mỏ x

113 Đỗ Ngọc Tú Khoa Mỏ x

114 Nhữ Thị Kim Dung Khoa Mỏ x

115 Phạm Văn Luận Khoa Mỏ x

116 Trần Trung Tới Khoa Mỏ x

117 Đỗ Văn Bình Khoa Môi trường x

118 Trần Thị Thanh Thủy Khoa Môi trường x

119 Phan Quang Văn Khoa Môi trường x

120 Nguyễn Hoàng Nam Khoa Môi trường x

121 Đào Đình Thuần Khoa Môi trường x

122 Nguyễn Quốc Phi Khoa Môi trường x

123 Nguyễn Văn Dũng Khoa Môi trường x

124 Trần Xuân Trường Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

125 Bùi Ngọc Quý Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

126 Đỗ Thị Phương Thảo Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

127 Trần Trung Anh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

128 Trần Vân Anh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

129 Nguyễn Văn Sáng Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x



A+ A B C KĐG

Đề xuất mức xếp loại
TT Họ và tên Đơn vị

130 Nguyễn Gia Trọng Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

131 Nguyễn Việt Hà Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

132 Lê Đức Tình Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

133 Phạm Quốc Khánh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

134 Nguyễn Quốc Long Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

135 Nguyễn Viết Nghĩa Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

136 Phạm Văn Chung Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

137 Trần Thùy Dương Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

138 Nguyễn Thị Kim Yến Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

139 Phạm Thế Huynh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

140 Dương Thành Trung Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

141 Lưu Anh Tuấn Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

142 Hoàng Thị Thủy Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

143 Nguyễn Thế Hiệp Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

144 Nguyễn Văn Mạnh Khoa Xây dựng x

145 Bùi Văn Đức Khoa Xây dựng x

146 Đỗ Ngọc Anh Khoa Xây dựng x

147 Đặng Văn Kiên Khoa Xây dựng x

148 Đặng Trung Thành Khoa Xây dựng x

149 Nguyễn Trọng Dũng Khoa Xây dựng x

150 Phạm Đức Thọ Khoa Xây dựng x

151 Nguyễn Gia Khuê Ban Quản lý các dự án x

152 Huỳnh Thanh Tùng Phòng Cơ sở vật chất x

153 Nguyễn Thị Thu Thảo Phòng Hành chính - Tổng hợp x

154 Phạm Thị Phương Chi Phòng Kế hoạch Tài chính x

155 Phạm Thị Thu Thủy Phòng Kế hoạch Tài chính x

156 Nguyễn Kim Chung Phòng QHCC & DN x

157 Vũ Duy Tấn Phòng Tổ chức - Cán bộ x

158 Nguyễn Thị Thúy Hằng Phòng Tổ chức - Cán bộ x

159 Nguyễn Thanh Huyền Trạm Y tế x

160 Nguyễn Hồng Trường Trung tâm Thông tin - Thư viện x

161 Nguyễn Thị Hải Yến Trung tâm Thông tin - Thư viện x

162 Trần Thị Thu Trang Văn phòng Đảng - Đoàn thể x

129 26 7 0 0Tổng



A+ A B C

A Khối Khoa

1 Khoa Cơ - Điện x

2 Bộ môn Điện khí hóa x

3 Bộ môn Kỹ thuật cơ khí x

4 Bộ môn Kỹ thuật Điện - Điện tử x

5 Bộ môn Máy và Thiết bị CN x

6 Bộ môn Tự động hóa XN M&DK x

7 Xưởng Cơ - Điện x

8 Khoa Công nghệ thông tin x

9 Bộ môn Tin học Kinh tế x

10 Bộ môn Khoa học máy tính x

11 Bộ môn Mạng máy tính x

12 Bộ môn Tin học Địa chất x

13 Bộ môn HT Thông tin và Tri thức x

14 Bộ môn Tin học Trắc địa x

15 Bộ môn Công nghệ phần mềm x

16 Phòng TN Địa - Tin học x

17 Khoa Dầu khí x

18 Bộ môn Địa chất dầu x

19 Bộ môn Địa vật lý x

20 Bộ môn Khoan - Khai thác x

21 Bộ môn Lọc hóa dầu x

22 Bộ môn Thiết bị dầu khí và CT x

23 Khoa Giáo dục quốc phòng x

24 Bộ môn Đường lối quân sự x

25 Bộ môn Kỹ thuật quân sự x

26 Khoa Khoa học cơ bản x

27 Bộ môn Cơ lý thuyết x

28 Bộ môn Giáo dục thể chất x

29 Bộ môn Hình họa x

30 Bộ môn Hóa x

31 Bộ môn Ngoại ngữ x

32 Bộ môn Toán x

33 Bộ môn Vật lý x

34 Khoa Khoa học và KTĐC x

35 Bộ môn Địa chất x

36 Bộ môn Địa chất công trình x

37 Bộ môn Địa chất Thủy văn x

38 Bộ môn Khoáng thạch và Địa hóa x

39 Bộ môn Tìm kiếm thăm dò x

40 Khoa Kinh tế - QTKD x

KẾT QUẢ MỨC  ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TẬP THỂ

NĂM HỌC 2020 - 2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:    55  /NQ-HĐT ngày  02     tháng   11   năm 2021)

Đơn vị
Mức đề xuất xếp loại



A+ A B C
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41 Bộ môn QTKD Địa chất - Dầu khí x

42 Bộ môn QTKD Mỏ x

43 Bộ môn Kinh tế cơ sở x

44 Bộ môn Kế toán doanh nghiệp x

45 Khoa Lý luận chính trị x

46 Bộ môn Kinh tế CT và LSĐCS VN x

47 Bộ môn Triết học và Pháp luật x

48 Bộ môn Tư tưởng HCM và CNXHKH x

49 Khoa Mỏ x

50 Bộ môn Khai thác hầm lò x

51 Bộ môn Khai thác lộ thiên x

52 Bộ môn Sức bền vật liệu x

53 Bộ môn Tuyển khoáng x

54 Khoa Môi trường x

55 Bộ môn Địa sinh thái và CNMT x

56 Bộ môn Kỹ thuật Môi trường x

57 Bộ môn Môi trường cơ sở x

58 Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

59 Bộ môn Bản đồ x

60 Bộ môn Đo ảnh và Viễn thám x

61 Bộ môn Trắc địa Cao cấp x

62 Bộ môn Trắc địa Công trình x

63 Bộ môn Trắc địa Mỏ x

64 Bộ môn Địa chính x

65 Bộ môn Trắc địa Phổ thông x

66 Tổ máy Trắc địa x

67 Khoa Xây dựng x

68 Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng x

69 Bộ môn Xây dựng CTN và Mỏ x

70 Bộ môn Xây dựng Hạ tầng Cơ sở x

B Khối Phòng, ban, văn phòng, trung tâm

1 Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên x

2 Phòng Cơ sở vật chất x

3 Phòng Đào tạo đại học x

4 Phòng Đào tạo sau đại học x

5 Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục x

6 Phòng Hành chính - Tổng hợp x

7 Phòng Hợp tác Quốc tế x

8 Phòng Khoa học Công nghệ x

9 Phòng Kế hoạch Tài chính x

10 Phòng QHCC & DN x

11 Phòng Tổ chức - Cán bộ x

12 Phòng Xuất bản x

13 Văn phòng Chương trình tiên tiến x

14 Văn phòng Đảng - Đoàn thể x

15 Trạm Y tế x



A+ A B C
Đơn vị

Mức đề xuất xếp loại

16 Trung tâm Dịch vụ x

17 Trung tâm ngoại ngữ - Tin học x

18 Trung tâm PTTN công nghệ cao x

19 Trung tâm Thông tin - Thư viện x

20 Ban Quản lý các dự án x

21 VP Đại diện x




